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Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Nguyễn Thị Kim Thoa 
 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Ông Mai Thanh Chúc 

2. Ông Huỳnh Văn Đương 
 

Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Bà Phan Thị Bích Vân-Cán bộ Tòa 

án nhân dân huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. 

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh tham 

gia phiên tòa: Ông Nguyễn Thanh Vũ, Kiểm sát viên. 
  

Ngày 08 tháng 9 năm 2020 tại Tòa án nhân dân huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà 

Vinh xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số 154/2020/TLST-DS ngày 26 tháng 

6 năm 2020 về việc tranh chấp “Bồi thường thiệt hại về sức khỏe” theo Quyết 

định đưa vụ án ra xét xử số 57/2020/QĐXXST-DS ngày 19/8/2020 giữa các 

đương sự:  

Nguyên đơn: Lương Minh T (tên gọi khác là R), sinh năm 1977  

Địa chỉ: Ấp H, xã M, huyện C, tỉnh Trà Vinh (Có mặt). 

Bị đơn: Đỗ Thị D, sinh năm 1950 (Có mặt) 

Địa chỉ: Ấp H, xã M, huyện C, tỉnh Trà Vinh. 
 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

Theo đơn khởi kiện và quá trình giải quyết vụ án cũng như tại phiên tòa 

anh Lương Minh T trình bày và có yêu cầu như sau:  

Vào khoảng 12 giờ 30 phút đêm 12/9/2019 anh Lương Minh T đến nhà của 

bà Đỗ Thị D nói chuyện với con bà D là Trần Hải N, Trần Văn Th, Trần Văn Ch, 

sau đó xảy ra mâu thuẫn lời qua tiếng lại, lúc này bà D từ trong nhà ra dùng cây 

gậy đang chống vô cớ đánh vào đầu, lưng của anh, anh bỏ chạy thì bà D chạy 

theo dùng cây đánh liên tiếp vào người anh, sau đó anh chạy ra ngoài đến nhà anh 
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Lâm Văn T thì ngất đi nên anh T có báo gia đình anh T đến đưa đi nhập viện tại 

Bệnh viện đa khoa khu vực Cầu Ngang khám, điều trị, xác định thương tích tổn 

thương nông của da đầu. Anh T nằm viện 07 ngày từ ngày 13/9/2019 đến ngày 

19/9/2019, sau đó xuất viện thì anh nghỉ dưỡng tại nhà 21 ngày mới khỏi bệnh.  

Do đó, anh T khởi kiện yêu cầu bà Đỗ Thị D phải bồi thường thiệt hại sức 

khỏe các khoản gồm tiền khám bệnh 1.733.258 đồng, tiền thuốc 528.000 đồng, 

tiền thuê xe đi Bệnh viện Cầu Ngang 500.000 đồng, tiền thuê xe đi bệnh viện 

Minh Tâm 600.000 đồng, tiền mất thu nhập khi nằm viện là 3.500.000 đồng, tiền 

công người nuôi bệnh 2.100.000 đồng, tiền mất thu nhập do nghỉ tại nhà 21 ngày 

6.300.000 đồng, tiền tổn thất tinh thần 74.500.000 đồng.  

Quá trình giải quyết, cũng như tại phiên tòa anh T rút lại một phần yêu cầu 

khởi kiện về thuốc 528.000 đồng, tiền thuê xe đi Bệnh viện Cầu Ngang 500.000 

đồng, tiền thuê xe đi bệnh viện Minh Tâm 600.000 đồng, tiền tổn thất tin thần 

74.500.000 đồng. Chỉ yêu cầu bà D bồi thường gồm tiền khám bệnh tại Bệnh 

viện Cầu Ngang và Bệnh viện Minh Tâm là 1.733.258 đồng, tiền mất thu nhập 

khi nằm viện là 3.500.000 đồng (07 ngày x 500.000đ/ngày), tiền công người nuôi 

bệnh là 2.100.000 đồng (07 ngày x 300.000đ/ngày), tiền mất thu nhập do nghỉ tại 

nhà là 6.300.000 đồng (21 ngày x 300.000đ/ngày). Tổng số tiền là 13.633.258 

đồng. 

Quá trình giải quyết vụ án cũng như tại phiên tòa bị đơn Đỗ Thị D trình 

bày ý kiến như sau:  

Bà D thừa nhận đêm 12/9/2019 bà ở nhà trong có nghe phía trước có lời 

qua tiếng lại giữa các con bà và anh Lương Minh T (R) thì bà có ra nói chuyện 

với T nhưng T dùng lời nói thô tục đối với bà nên bà có dùng cây chống gậy bằng 

tre đánh nhiều cái vào người T nên T bỏ chạy khỏi nhà, lúc đánh T bà không biết 

trúng đâu. Sau đó bà biết lúc đánh đã gây thương tích cho T và T có đi khám, 

điều trị tại bệnh viện Cầu Ngang. Do đó tại phiên hòa giải trước đây ngày 

14/5/2020 của Tòa án nhân dân huyện Cầu Ngang bà có thỏa thuận trả tiền khám 

điều trị thương tích và tiền công lao động cho T là 6.161.258 đồng nhưng T 

không nhận, cho rằng chỗ quen biết nên hòa thuận và yêu cầu rút lại đơn kiện.  

Quá trình giải quyết cũng như tại phiên tòa hôm nay bà D thừa nhận 

thương tích vùng đầu của anh T là do bà đánh gây ra nhưng không đồng ý bồi 

thường thiệt hại gồm tiền khám bệnh tại Bệnh viện Cầu Ngang, Bệnh viện Minh 

Tâm 1.733.258 đồng, tiền mất thu nhập khi nằm viện 3.500.000 đồng, tiền công 

người nuôi bệnh 2.100.000 đồng, tiền mất thu nhập do nghỉ tại nhà 6.300.000 

đồng theo yêu cầu của anh T, vì trước đây T đã rút lại yêu cầu không khởi kiện, 

hiện nay bà cũng không có tiền để trả. Về việc anh T rút lại yêu cầu về tiền thuốc, 

tiền xe và tiền tổn thất tinh thần thì bà đồng ý, không có ý kiến. 

Lời phát biểu của Kiểm sát viên: 

- Về việc tuân theo pháp luật tố tụng dân sự: Về thủ tục thụ lý hồ sơ vụ án, 

xác định quan hệ pháp luật, xác định người tham gia tố tụng, thành phần phiên 

họp, thành phần hòa giải và thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm đều đúng quy 
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định pháp luật. Tại phiên tòa Hội đồng xét xử đã thực hiện đúng trình tự thủ tục 

theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự. Các văn bản tố tụng từ khi nhận đơn 

cho đến khi có Quyết định đưa vụ án ra xét xử đều tống đạt đầy đủ, hợp lệ cho 

các đương sự. Các đương sự chấp hành đúng pháp luật. 

- Về quan điểm giải quyết vụ án: Căn cứ vào Điều 584, 585, 590 của Bộ 

luật dân sự, đề nghị chấp nhận một phần yêu cầu của khởi kiện của anh T. Buộc 

bà D phải bồi thường thiệt hại sức khỏe cho anh T các khoản gồm tiền khám tại 

Bệnh viện Cầu Ngang là 958.000 đồng, tiền mất thu nhập khi nằm viện 2.450.000 

đồng (07 ngày x 350.000đ/ngày), tiền công người nuôi bệnh là 1.750.000 đồng 

(07 ngày x 250.000đ/ngày). Đề nghị không chấp nhận tiền khám tại Bệnh viện 

Minh Tâm, tiền mất thu nhập 21 ngày nghỉ tại nhà.  

Đề nghị đình chỉ đối với các yêu cầu anh T tự nguyện rút gồm tiền thuốc, 

tiền xe và tiền tổn thất tinh thần.  

Về án phí dân sự sơ thẩm đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ Nghị quyết số 

326/2016/QH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ quốc hội quy định về 

mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án xét 

miễn án phí cho bà D và anh T. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
 

 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án, căn cứ vào kết quả 

tranh tụng tại phiên toà, Hội đồng xét xử nhận định: 

[1] Về thủ tục tố tụng quan hệ pháp luật tranh chấp và thẩm quyền giải 

quyết: Xét thấy anh Lương Minh T khởi kiện bà Đỗ Thị D, địa chỉ ấp H, xã M, 

huyện C, tỉnh Trà Vinh về việc yêu cầu bồi thường thiệt hai do sức khỏe bị xâm 

phạm. Căn cứ vào khoản 6 Điều 26, khoản 1 Điều 35, khoản 1 Điều 39 của Bộ 

luật Tố tụng dân sự, Hội đồng xét xử xác định đây là vụ án dân sự tranh chấp về 

“Bồi thường thiệt hại sức khỏe” và bị đơn có nơi cư trú trên địa bàn huyện Cầu 

Ngang nên thẩm quyền giải quyết thuộc Tòa án nhân dân huyện Cầu Ngang. 

[2] Về nội dung: Anh Lương Minh T khởi kiện yêu cầu bà Đỗ Thị D bồi 

thường thiệt hại do xâm phạm sức khỏe của anh vì cho rằng khoảng 12 giờ 30 

phút đêm 12/9/2019 anh đến nhà bà D có lời qua tiếng lại với các con của bà thì 

bà D đã dùng cây gậy bằng tre đánh anh gây thương tích, theo kết quả khám điều 

trị tại bệnh viện đa khoa khu vực Cầu Ngang anh bị tổn thương nông của da đầu 

(anh không yêu cầu giám định vết thương nên không xác định tỷ lệ thương tích). 

Qua xem xét các biên bản lấy lời khai của bà D tại công an huyện Cầu Ngang và 

biên bản các phiên hòa giải tại Tòa án, cũng như tại phiên tòa hôm nay bà D thừa 

nhận có dùng cây gậy bằng tre đánh anh T gây thương tích như anh T khai. Vì 

vậy, anh T yêu cầu bà D bồi thường thiệt hại sức khỏe là có cơ sở chấp nhận. 

[3] Xét yếu tố lỗi của các bên trong việc gây ra thương tích cho anh T, 

nhận thấy anh T có lời lẻ lớn tiếng thô tục đối với bà D do anh trong tình trạng có 

uống rượu, lẽ ra bà D nên khuyên giải hoặc báo chính quyền địa phương can 

thiệp, xử lý giải quyết đối với hành vi của anh T nhưng bà D lại dùng cây gậy 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/nghi-quyet-326-2016-ubtvqh14-muc-thu-mien-giam-thu-nop-quan-ly-su-dung-an-phi-le-phi-toa-an-337085.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thu-tuc-to-tung/bo-luat-to-tung-dan-su-2015-296861.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thu-tuc-to-tung/bo-luat-to-tung-dan-su-2015-296861.aspx
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đang chống đánh anh T gây thương tích. Như vậy, có đủ cơ sở xác định thương 

tích của anh T là lỗi do bà D gây ra nên bà D phải có trách nhiệm bồi thường thiệt 

hại cho anh T.  

[4] Xét ý kiến của bà D, thừa nhận gây thường tích cho anh T nhưng không 

đồng ý bồi thường thiệt hại sức khỏe các khoản mà anh T yêu cầu, bà cho rằng 

trước đây bà đồng ý bồi thường nhưng anh T không nhận mà xin rút lại yêu cầu 

nên nay bà không đồng ý bồi thường. Nhận thấy ý kiến của bà D là không có cơ 

sở chấp nhận, bởi lẽ, anh T có quyền rút đơn khởi kiện bất kỳ giai đoạn nào trong 

quá trình tố tụng và theo nội dung quyết định đình chỉ số 15/2020/QĐST-DS 

ngày 14/5/2020 của Tòa án nhận dân huyện Cầu Ngang nêu "Đương sự có quyền 

khởi kiện lại vụ án theo quy định pháp luật" và đối với tranh chấp bồi thường 

thiệt hại sức khỏe là không tính thời hiệu khởi kiện theo quy định tại điều 155 của 

Bộ luật dân sự.  

Từ những phân tích như trên, đối chiếu với quy định của pháp luật khoản 1 

Điều 584 của Bộ luật dân sự năm 2015 quy định “Người nào có hành vi xâm 

phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền, lợi ích 

hợp pháp khác của người khác mà gây thiệt hại thì phải bồi thường…”.  

[5] Xét thiệt hại mà anh T phải gánh chịu do hành vi của bà D gây ra, nhận 

thấy: 

- Về yêu cầu tiền khám bệnh tại Bệnh viện Cầu Ngang là 928.000 đồng, 

anh T cung cấp được hóa đơn chứng từ hợp lệ gồm giấy xuất viện, hóa đơn khám 

bệnh ngày 16/9/2019 nên được chấp nhận. Đối với tiền khám bệnh tại Bệnh viện 

Minh Tâm là 775.000 đồng không được chấp nhận, bởi lẽ anh T tự ý đi khám tại 

Bệnh viện Minh Tâm không có giấy chuyển viện đúng thủ tục. 

- Về yêu cầu tiền mất thu nhập 07 ngày nằm viện, mỗi ngày 500.000 đồng 

và 21 ngày nghỉ dưỡng tại nhà, mỗi ngày 300.000 đồng. Hội đồng xét xử căn cứ 

giấy ra viện ngày 19/9/2019, giấy xác nhận của Bệnh viện đa khoa khu vực Cầu 

Ngang thì thời gian nằm viện của anh T là 07 ngày, không có hẹn thời gian tái 

khám hay uống thuốc điều trị sau khi xuất viện và không có chứng cứ gì chứng 

minh anh T cần thiết nghỉ dưỡng tại nhà 21 ngày. Do đó, Hội đồng xét xử chấp 

nhận thời gian mất thu nhập của anh T là 07 ngày; không chấp nhận 21 ngày nghỉ 

dưỡng điều trị tại nhà.  

Xét công việc của anh T là tài xế láy xe, anh cho rằng có chuyến láy xe 

thuê mỗi ngày giá là 500.000đ/ngày là không có cơ sở chấp nhận. Bởi lẽ, anh T 

không cung cấp chứng cứ chứng minh công việc của anh thực hiện hàng ngày, 

không có hợp đồng láy xe với chủ thuê và anh xác định công việc là chạy xô có 

chủ kêu thì anh đi. Do đó, Hội đồng xác định đây là công việc không ổn định nên 

căn cứ theo kết quả xác minh vào thời điểm anh T bị thương tích, chấp nhận giá 

thuê công tài xế theo hợp đồng là phù hợp, giá 350.000 đồng/ngày. Do đó, tiền 

mất thu nhập của anh T được chấp nhận là 2.450.000 đồng (07 ngày x 

350.000đ/ngày). 
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- Về yêu cầu tiền công người nuôi bệnh là 2.100.000 đồng (07 ngày x 

300.000đ/ngày). Anh T khai, anh thuê người bên ngoài chăm sóc vì không có 

người thân chăm sóc, mỗi ngày anh trả 300.000 đồng nhưng không có chứng cứ 

gì cung cấp để chứng minh cho yêu cầu. Hội đồng xét xử xét thấy, người bệnh 

cần người chăm sóc là phù hợp với thực tế nhưng anh T yêu cầu tiền công 

300.000đ/ngày là cao so với thời điểm xảy ra sự việc nên Hội đồng xét xử, xem 

xét việc người nuôi bệnh cũng là công việc làm thuê thì tương đương với giá thuê 

công lao động phổ thông hàng ngày ở địa phương tại thời điểm xảy ra sự việc là 

250.000đ/ngày nên chấp nhận số tiền là 1.750.000 đồng (07ngày x 

250.000đ/ngày). 

Như vậy, Hội đồng xét xử chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của anh 

T buộc bà D phải bồi thường các khoản gồm tiền khám tại bệnh viện Cầu Ngang 

958.000 đồng, tiền mất thu nhập khi nằm viện 2.450.000 đồng, tiền công người 

nuôi bệnh 1.750.000 đồng. Không chấp nhận tiền khám tại Bệnh viện Minh Tâm, 

tiền nghỉ dưỡng tại nhà 21 ngày. 

[6] Xét việc anh T xin rút một phần yêu cầu về tiền thuốc 528. 000 đồng, 

tiền xe đi Bệnh viện Cầu Ngang, tiền xe đi Bệnh viện Minh Tâm 1.100.000 đồng 

và tiền tổn thất tinh thần 74.500.000 đồng là hoàn toàn tự nguyện, phù hợp với 

quy định tại khoản 2 Điều 244 của Bộ luật tố tụng dân sự nên Hội đồng xét xử 

chấp nhận và đình chỉ xét xử đối với yêu cầu của anh T.  

[7] Về án phí dân sự sơ thẩm: Do một phần yêu cầu của anh T được chấp 

nhận nên bà D phải chịu án phí tương ứng với phần nghĩa vụ phải bồi thường 

nhưng xét bà D là người cao tuổi, có đơn xin miễn án phí nên xét miễn án phí cho 

bà D và anh T có đơn xin miễn án phí nên xét miễn án phí đối với phần yêu cầu 

không được chấp nhận cho anh T.  

[8] Xét ý kiến của Kiểm sát viên phù hợp với nhận định của Hội đồng xét 

xử, được chấp nhận. 

Vì các lẽ trên, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 

Căn cứ vào khoản 6 Điều 26, Điều 35, Điều 92, 147, 155, 273 Bộ luật tố 

tụng dân sự; 

Căn cứ các Điều 584, 585, 590 Bộ luật dân sự; 

Căn cứ các Điều 12, 14, 15 của Nghị quyết 326/2016/QH14 ngày 

30/12/2016 của Ủy ban thường vụ quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, 

thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

Tuyên xử: Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của anh Lương Minh T 

về yêu cầu bà Đỗ Thị D bồi thường thiệt hại sức khỏe. 

 - Buộc bà Đỗ Thị D có trách nhiệm bồi thường thiệt hại sức khỏe cho anh 

Lương Minh T số tiền 5.158.000 đồng (Năm triệu một trăm năm mươi tám nghìn 

đồng), trong đó tiền khám tại bệnh viện Cầu Ngang 958.000 đồng (Chín trăm 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/nghi-quyet-326-2016-ubtvqh14-muc-thu-mien-giam-thu-nop-quan-ly-su-dung-an-phi-le-phi-toa-an-337085.aspx
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năm mươi tám nghìn đồng), tiền mất thu nhập khi nằm viện 2.450.000 đồng (Hai 

triệu bốn trăm năm mươi nghìn đồng), tiền công người nuôi bệnh 1.750.000 đồng 

(Một triệu bảy trăm năm mươi nghìn đồng). 

Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của bên được thi hành án cho đến 

khi thi hành án xong, hàng tháng bên phải thi hành án còn phải chịu thêm cho bên 

được thi hành án khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi được 

quy định tại khoản 02 Điều 468 của Bộ luật dân sự tương ứng với thời gian chưa 

thi hành án. 

- Đình chỉ xét xử đối với phần yêu cầu của anh T xin rút về tiền thuốc, tiền 

xe đi Bệnh viện Cầu Ngang, tiền xe đi Bệnh viện Minh Tâm và tiền tổn thất tin 

thần đối với bà Đỗ Thị D. 

- Về án phí dân sự sơ thẩm: Miễn án phí cho bà Đỗ Thị D và anh Lương 

Minh T.  
 

- Về quyền kháng cáo: Án xử sơ thẩm các đương sự có quyền kháng cáo 

trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. 

 

“Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 

Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành 

án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện 

thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 

Luật thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại 

Điều 30 Luật thi hành án dân sự” 
 

 

Nơi nhận:              T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM         

- TAND tỉnh Trà Vinh;                                                   Thẩm phán-Chủ tọa phiên tòa 
- VKSND huyện C; 

- CCTHADS huyện C; 

- Các đương sự;  

- Lưu hồ sơ. 

 
  

                                                   Nguyễn Thị Kim Thoa 

 


